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ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN TRÊN VỊT STAR 53 

Trần Đức Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Khánh Linh và Nguyễn Việt Đức 

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

Tác giả liên hệ: Trần Đức Hoàn. Tel: 0965679819; Email: hoantd@bafu.edu.vn 

 TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả chế phẩm Probiotic Actisaf được bổ sung trong thức ăn tới năng 

suất và chất lượng trứng của vịt đẻ Star 53. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 2 năm 

2020 tại trại chăn nuôi của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, chi nhánh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh. Thí nghiệm được tiến hành trên 2 lô, mỗi lô 300 vịt (lô thí nghiệm sử dụng chế phẩm Probiotic Actisaf với 

tỷ lệ 0,5g/kgTA và lô đối chứng không sử dụng chế phẩm này). Kết quả cho thấy, năng suất trứng trung bình ở lô 

thí nghiệm cao hơn lô đối chứng 48,85 quả/tuần/240 mái, tỷ lệ đẻ cao hơn 2,90%. Khối lượng trứng trung bình ở 

lô thí nghiệm là 76,46g/quả; trong khi ở lô đối chứng là 74,80g/quả. Tỷ lệ vỏ, tỷ lệ lòng đỏ ở lô thí nghiệm đều 

cao hơn so với lô đối chứng, trong khi độ dày vỏ và chỉ số hình dạng giữa hai lô thí nghiệm không khác nhau về 

mặt thống kê (p>0,01). Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ở lô thí nghiệm là thấp ở lô đối chứng là 0,39kg. Tỷ lệ 

phôi và tỷ lệ ấp nở của trứng vịt ở lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng. Như vậy chế phẩm Probiotic Actisaf có 

tác dụng làm tăng năng suất trứng, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ lòng trắng và tỷ lệ lòng đỏ, góp phần nâng cao năng suất và chất 

lượng trứng trong chăn nuôi vịt đẻ. 

Từ khóa: Actisaf, Chất lượng, năng suất, Star 53, trứng, vịt 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì nền nông nghiệp nước ta đã và đang có 

những bước phát triển không ngừng. Bên cạnh ngành Trồng trọt thì ngành Chăn nuôi cũng có 

một vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho con 

người. Tuy nhiên, tình hình bệnh trong chăn nuôi ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Vì 

thế yêu cầu kiểm soát mầm bệnh đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi là cấp thiết. Bên cạnh đó, 

chăn nuôi còn nhằm tới hiệu quả kinh tế tối đa trong sản xuất với những chi phí tối ưu. Đó 

cũng là mục tiêu của các nhà khoa học nhằm ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học trong 

chăn nuôi. Có rất nhiều biện pháp đã được áp dụng để phòng và trị bệnh cho vật nuôi, trong 

đó có sử dụng kháng sinh. Dù biện pháp này có hiệu quả cao, nhưng gần đây nhiều lo ngại về 

hàm lượng kháng sinh tồn dư trong sản phẩm sau thu hoạch đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

người tiêu thụ. Việc lạm dụng kháng sinh quá mức còn gây ra nguy cơ kháng thuốc của các 

chủng vi sinh vật, gây khó khăn cho việc điều trị và kiểm soát dịch bệnh. 

Hiện nay, trên thị trường thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam và một số nước trên thế giới có rất 

nhiều các chế phẩm sinh học như: probiotic, prebiotic,… đã được sử dụng vào khẩu phần ăn 

nhằm giảm tỷ lệ tiêu chảy, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của vật nuôi. Đặc biệt, nhiều chế 

phẩm sinh học còn được khuyến cáo sử dụng vào thức ăn cho vịt hậu bị để thay thế kháng sinh. 

Chế phẩm Probiotic còn là chất bổ sung vi sinh vật  có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, 

tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, mặt khác còn có tác dụng hạn chế, tiêu diệt những vi sinh vật 

gây hại trong đường ruột (Phạm Kim Đăng và cs., 2016). Ngoài tác dụng kích thích sinh trưởng, 

tăng năng suất, chất lượng thịt và hạn chế tiêu chảy, probiotic còn có tác dụng tăng năng suất, 

sản lượng trứng ở gia cầm (Nguyễn Thị Kim Khang và cs., 2014; Trần Đức Hoàn và cs., 2018; 

Yörük và cs., 2004; Mahdavi và cs., 2005; Suswoyo và Rosidi, 2016; Gusti và cs., 2019; Juan 

và cs., 2019). 

Chế phẩm Actisaf (Saccharomyces cerevisiae sc 47) của Pháp sản xuất, được khuyến cáo sử 

dụng tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế sự phát triển của vi 

mailto:hoantd@bafu.edu.vn
http://ascidatabase.com/author.php?author=I.&last=Suswoyo
http://ascidatabase.com/author.php?author=Rosidi&last=
http://ascidatabase.com/author.php?author=I%20Gusti%20Nyoman%20Gde&last=Bidura
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sinh vật có hại, hỗ trợ sự tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng trên vịt, qua đó giúp nâng cao 

năng suất sinh sản trên vịt đẻ. Để minh chứng thêm cho tác dụng của chế phẩm Actisaf, 

nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Actisaf đến năng 

suất, chất lượng trứng của vịt lai Star 53 trong điều kiện Việt Nam. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Chế phẩm Actisaf (Pháp) chứa Saccharomyces cerevisiae sc 47;10
10

 CFU/g và các thành phần 

khác: vật chất khô, đạm, vi sinh vật, vitamin ADE. 

600 vịt giống Star 53 được chọn để nuôi sinh sản. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Trại chăn nuôi vịt sinh sản của Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh chi nhánh Phường Hà 

An – Tx. Quảng Yên – Quảng Ninh, từ tháng 8/2019 đến tháng 02/2020. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp phân lô so sánh theo mô hình một nhân tố với 2 lô 

thí nghiệm. Lô đôi chứng không bổ sung thêm chế phẩm Probiotic Actisaf. Lô thí nghiệm sử 

dụng chế phẩm Probiotic Actisaf vào khẩu phần thức ăn. Mỗi lô lặp lại 3 lần, mỗi ô gồm 100 

(20 trống + 80 mái). Sơ đồ bố trí thí nghiệm được trình bày ở bảng sau:  

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm trên vịt Star 53 

 Lô thí nghiệm Lô đối chứng 

Số lượng vịt (con) 100 100 

Lần lặp lại 3 3 

Tổng số vịt TN (con) 300 300 

Tuổi bắt đầu TN (tuần tuổi) 26 26 

Thời gian TN (tuần tuổi) 26-54 25-54 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Bổ sung Probiotic Actisaf 

(0,5kg/100kg thức ăn) 

Không bổ sung chế phẩm 

Probiotic Actisaf 

Ghi chú: TN: Thí nghiệm 

Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Tỷ lệ đẻ (%): Được xác định bằng công thức 

Tỷ lệ đẻ = 
∑ số trứng thu được trong tuần 

x 100 
∑ số mái (con) x 7 

Sản lượng trứng (quả): Được xác định bằng cách thu nhặt trứng 2 lần/ ngày vào các giờ: 5 giờ, 

và 9 giờ. Kết hợp thu trứng với cho vịt ăn hoặc thay nước uống. Số trứng nhặt được để riêng 

từng lô, cuối ngày ghi vào sổ, cuối kỳ sản lượng trứng được cộng dồn trên sổ sách theo dõi.  

Năng suất trứng (quả) bao gồm: 
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Năng suất trứng bình quân trong kỳ (quả/mái/kỳ) 

NSTBQ trong kỳ = 
∑ số trứng thu được trong kỳ 

∑ tổng số mái bình quân trong kỳ 

Năng suất trứng bình quân trong tuần (quả/mái/tuần)  

 

 

Khối lượng trứng (gam): Được xác định bằng cách cân ngẫu nhiên 10 quả lặp lại 3 lần trong 

tổng số trứng thu được trong tuần, cân bằng cân tiểu ly có độ chính xác tới 0,1 gam, mỗi tuần 

cân 1 lần vào 1 ngày cố định.   

Tỷ lệ trứng giống 

Tiến hành chọn trứng giống sau mỗi ngày thu nhặt trứng. Chọn những quả trứng đủ tiêu chuẩn: có 

khối lượng trung bình, không dị dạng, bề mặt vỏ đều, cân đối...  

Tỷ lệ trứng giống (%) = 
Số trứng đạt tiêu chuẩn, được chọn ấp (quả) 

x 100 
Số trứng đẻ ra (quả) 

Tỷ lệ trứng có phôi (tỷ lệ thụ tinh) 

Tỷ trứng có phôi (%) = 
Số trứng có phôi (quả) 

x 100 
Số trứng đưa vào ấp (quả) 

Tỷ lệ nở 

Tỷ lệ nở thường được tính bằng các công thức sau:  

Tỷ lệ nở/trứng ấp (%) = 
Số vịt nở ra (con) 

x 100 
Số trứng đưa vào ấp (quả) 

Tỷ lệ nở/ trứng có phôi (%) = 
Tổng số vịt nở (con) 

x 100 
Số trứng có phôi (quả) 

Tỷ lệ con loại I (%) = 
Tổng số vịt con  loại I (con) 

x 100 
Số vịt con nở ra còn sống ( con) 

Hình dạng trứng bao gồm:   

 Chỉ số hình thái (mm) = 
Chiều dài của trứng (mm) 

Chiều rộng của trứng (mm) 

Chỉ số lòng đỏ (CSLĐ) (mm):  

CSLĐ (mm) = 
Chiều cao lòng đỏ (mm) 

Đường kính lòng đỏ (mm) 

NSTBQ trong tuần = 
∑ số trứng thu được trong tuần 

∑ tổng số mái bình quân trong tuần 
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Chỉ số lòng trắng (CSLT) (mm)  

 CSLT (mm) = 
Chiều cao lòng trắng đặc (mm) 

[Chiều cao lòng trắng đặc (mm) ĐK lớn (mm) + ĐK nhỏ (mm)]/2 

Tỷ lệ lòng đỏ (%): Được xác định mỗi tuần một lần bằng cách lấy trứng có khối lượng trung 

bình của cả hai lô, cân khối lượng trứng trước khi tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng và vỏ trứng, 

sau đó cân khối lượng lòng đỏ, lòng trắng và vỏ trứng bằng cân có khối lượng chính xác tới 

0,1 gam.  

Tỷ lệ lòng đỏ (%)  = 
Khối lượng lòng đỏ (gam) 

x 100 
Khối lượng của trứng (gam) 

Tỷ lệ lòng trắng (%): Tỷ lệ lòng trắng được xác định mỗi tuần một lần cùng với tỷ lệ lòng đỏ.  

Tỷ lệ lòng trắng (%)  = 
Khối lượng lòng trắng (gam) 

x 100 
Khối lượng của trứng (gam) 

Đơn vị Haugh (Hu) 

Ngoài chỉ số lòng trắng, chất lượng của lòng trắng còn được xác định bằng đơn vị Haugh, đây 

là một đại lượng biểu thị mối quan hệ giữa khối lượng trứng và chiều cao lòng trắng đặc. Đơn 

vị Haugh được xác định trên máy chuyên dụng của Nhật Bản. 

Chất lượng trứng được đánh giá theo từng mức đơn vị Haugh như sau: 

Chất lượng Rất tốt Tốt Trung bình Xấu 

Đơn vị Haugh 80 - 100 79 - 65 64 - 55 < 55 

Tiêu tốn thức ăn (kg):  

TTTĂ/10 quả trứng (kg) = 
∑ lượng thức ăn tiêu thụ trong kỳ (kg) 

x 10 
∑ số trứng thu được trong kỳ (quả) 

Xử lý số liệu  

Số liệu thu được được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh học vật học trong chăn nuôi của 

Nguyễn Văn Thiện và cs. (2002), trên phần mềm thống kê Excel 2010. Tất cả số liệu thí 

nghiệm được phân tích bằng phần mềm thống kê SAS 9.1. Sai khác có ý nghĩa được xác định 

bằng Duncan’s Multiple Range Test. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng 

Năng suất và tỷ lệ đẻ là một trong những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của vịt sinh sản. Nếu 

tỷ lệ đẻ tăng cao, khả năng kéo dài sẽ cho năng suất trứng cao và ngược lại. Tỷ lệ đẻ còn phản 

ánh kết quả của quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và các chế độ khác của vịt. Kết quả năng suất 

trứng, tỷ lệ đẻ và tiêu tốn thức ăn/10 trứng được trình bày tại Bảng 2. 
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Bảng 2. Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ và tiêu tốn thức ăn/10 trứng của vịt thí nghiệm 

Tuần 

Lô thí nghiệm (N=240) Lô đối chứng (N=240)  

S
ố

 t
r
ứ

n
g

 

(q
u

ả
/t

u
ầ

n
) 

T
ỷ

 l
ệ
 đ

ẻ
 (

%
) 

N
S

 t
r
ứ

n
g

 

(q
u

ả
/m

á
i/

tu
ầ

n
) 

T
T

T
A

/1
0

 

tr
ứ

n
g

 (
K

g
) 

S
ố

 t
r
ứ

n
g

 

(q
u

ả
/t

u
ầ

n
) 

T
ỷ

 l
ệ
 đ

ẻ
 (

%
) 

N
S

 t
r
ứ

n
g

 

(q
u

ả
/m

á
i/

 t
u

ầ
n

) 

T
T

T
A

/1
0

 

tr
ứ

n
g

 (
K

g
) 

T
T

T
A

 

(g
/c

o
n

/n
g

à
y

) 

1-4 461 27,44 1,92 6,51 429 25,54 1,79 6,99 210 

5-8 1182 70,36a 4,93 2,54 1142 67,98b 4,76 2,63 210 

9-12 1528 90,95a 6,37 2,06 1465 87,20b 6,10 2,15 220 

13-16 1489 88,63a 6,20 2,11 1432 85,24b 5,97 2,19 220 

17-20 1425 84,82a 5,94 2,21 1369 81,49b 5,70 2,30 220 

21-24 1347 80,18a 5,61 2,33 1295 77,08b 5,40 2,43 220 

25-28 1305 77,68a 5,44 2,41 1263 75,18b 5,26 2,49 220 

Tổng trứng 

trong 28 

tuần đẻ 

8737 8395 

Ghi chú: Các giá trị được ký hiệu trong cùng hàng (a–b) thể hiện sự sai khác về mặt thống kê ở p  0,05  

Qua Bảng 2 cho thấy, khi theo dõi khả năng đẻ của vịt trong 28 tuần từ 26 đến 54 tuần tuổi thì 

tỷ lệ đẻ của cả 2 lô vịt thí nghiệm đều tuân theo quy luật chung của quá trình đẻ trứng. Ở 

những tuần đầu tỷ lệ đẻ thấp sau đó tăng nhanh ở những tuần tiếp theo, năng suất và tỷ lệ đẻ 

giữa 2 lô của vịt tuân theo quy luật chung (Phùng Đức Tiến và cs., 2019). Năng suất trứng 

tăng dần ở tuần thứ 5-8, cao nhất ở tuần thứ 9-12 và giảm dần ở tuần 13-16. Tỷ lệ đẻ của vịt tỷ 

lệ thuận với năng suất trứng do vậy cũng tăng dần ở tuần thứ 5-8 và giảm ở tuần 13-16. Trung 

bình tỷ lệ đẻ của vịt ở lô thí nghiệm được bổ sung chế phẩm Probiotic cao hơn 2,90% so với 

lô đối chứng. 

Lô thí nghiệm có sử dụng chế phẩm cho sản lượng trứng luôn cao hơn lô đối chứng, sự khác 

nhau giữa hai lô thể hiện rõ qua sản lượng trứng khác nhau từ tuần thứ 5-8, lô thí nghiệm có 

sản lượng trứng cao hơn lô đối chứng là 40 quả/tuần; tuần thứ 9-12, năng suất trứng của vịt ở 

lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng là 63 quả/tuần và tính chung số trứng cả kỳ của vịt được 

bổ sung chế phẩm là 8737 quả, trong khi ở lô đối chứng là 8395 quả, trung bình năng suất 

trứng của vịt ở lô thí nghiệm lớn hơn lô đối chứng là 48,85 quả/tuần. Do chế phẩm khi sử 

dụng để làm thí nghiệm chứa chủng vi khuẩn Saccharomyces cerevisiae giúp tăng cường quá 

trình tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe sinh sản; các vitamin, khoáng 

rất cần thiết cho gia cầm sinh sản như vitamin A tăng sức đề kháng, vitamin E giúp tăng khả 

năng đẻ và hấp thu các vitamin A, D tốt hơn cùng với rất nhiều chất khoáng cần thiết như vậy 

lô được bổ sung năng suất trứng sẽ cao hơn và sức đẻ bền hơn so với lô đối chứng không 

được sử dụng chế phẩm (Suswoyo và Rosidi, 2016; Gusti và cs., 2019). 

Tỷ lệ đẻ của vịt ở cả 2 lô thí nghiệm và đối chứng tăng dần ở tuần thứ 5-8 và đạt đỉnh cao nhất 

ở tuần thứ 9-12 là 90,95% ở lô thí nghiệm và 87,20% ở đối chứng. Bên cạnh tỷ lệ đẻ, năng 
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suất trứng là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng trong chăn nuôi vịt sinh sản. Thông qua chỉ tiêu này, 

người ta có thể đánh giá được chất lượng đàn vịt giống cũng như chất lượng nuôi dưỡng của 

cơ sở chăn nuôi. Năng suất và sản lượng trứng của cả hai lô vịt thí nghiệm trên cũng tuân theo 

quy luật thấp ở những tuần đẻ đầu sau đó tăng dần lên ở những tuần tiếp theo và cũng có diễn 

biến tăng giảm tương tự như đối với tỷ lệ đẻ của vịt. Qua 28 tuần theo dõi thí nghiệm liên tục 

cho thấy, vịt được nuôi trong chuồng hở nên thường gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Nhưng lô 

thí nghiệm có sử dụng chế phẩm Probiotic Actisaf bổ sung vào khẩu phần luôn cho tỷ lệ đẻ và 

năng suất trứng cao hơn so với lô đối chứng, điều đó cho thấy chế phẩm này đã có ảnh hưởng 

nhất định tới năng suất sinh sản của vịt.  

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với một số nghiên cứu về tác dụng của việc bổ sung chế 

phẩm Probiotic đến năng suất và chất lượng trứng. Suswoyo và Rosidi (2016), nghiên cứu về 

ảnh hưởng của việc bổ sung Probiotic đến năng suất và chất lượng trứng ở vịt cho biết năng 

suất trứng và tỷ lệ đẻ ở vịt có bổ sung cao hơn đáng kể so với lô đối chứng. 

Kết quả tại Bảng 2 cho thấy: Trong cùng một tuần tuổi thì tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 

của lô thí nghiệm luôn thấp hơn lô đối chứng, nên tiêu tốn thức ăn trung bình của lô thí 

nghiệm cũng thấp hơn lô đối chứng. Tiêu tốn thức ăn bình quân của 2 lô thí nghiệm và đối 

chứng lần lượt là 2,88 kg/ 10 trứng và 3,02 kg/ 10 trứng, chênh lệch 0,14 kgTA/10 quả 

trứng. Tuy nhiên, diễn biến tiêu tốn thức ăn/10 trứng của cả hai lô vịt thí nghiệm đều tuân 

theo quy luật là khi lượng thức ăn tăng lên dần sau đó lại giảm đi theo chế độ ăn khống 

chế thì tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng của cả hai lô vịt thí nghiệm vẫn tuân theo một quy 

luật là giảm dần đi, do đối với vịt đẻ lượng thức ăn được khống chế theo giai đoạn nên ở 

giai đoạn đầu vịt cần được ăn tăng theo tỷ lệ đẻ và giai đoạn này vịt vẫn cần năng lượng 

cho phát triển cơ thể nhưng tỷ lệ đẻ thấp làm cho tiêu tốn thức ăn/10 trứng tăng cao. Sau 

đó, tỷ lệ đẻ tăng dần nhưng lượng thức ăn lại khống chế khối lượng ổn định nên tiêu tốn 

thức ăn/10 trứng giảm xuống. Điều này là hoàn toàn phù hợp với quy luật tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng có xu hướng tỷ lệ nghịch với tỷ lệ đẻ hay nói cách khác tỷ lệ đẻ càng cao thì 

TTTĂ/10 trứng càng thấp ở gia cầm nói chung (Nguyễn Đức Chiến, 2014; Trần Đức Hoàn 

và cs., 2018) và ở vịt nói riêng (Phùng Đức Tiến và cs., 2019; Suswoho và Rosidi, 2016; 

Gusti và cs., 2019). 

Như vậy việc bổ sung chế phẩm Probiotic Actisaf có ảnh hưởng rất rõ đến năng suất trứng. 

Làm tăng năng suất trứng và tỷ lệ đẻ đối với vịt đẻ, giảm tiêu tốn thức ăn. Vì thế việc bổ sung 

chế phẩm Actisaf càng sớm thì hiệu quả càng cao. 

Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến khối lượng trứng 

Khối lượng trứng là cơ sở đánh giá sản lượng trứng tuyệt đối của từng cá thể hay cả đàn. Khối 

lượng trứng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: lứa tuổi, mùa vụ, chế độ dinh dưỡng… Khi 

sử dụng chế phẩm Probiotic Actisaf bổ sung vào khẩu phần ăn của vịt, chúng tôi đã xác định 

ảnh hưởng của chế phẩm tới khối lượng trứng bao gồm khối lượng lòng đỏ, khối lượng lòng 

trắng, khối lượng vỏ của trứng vịt qua các tuần tuổi. Kết quả được thể hiện ở Bảng 3. 

Kết quả Bảng 3 cho thấy: Cả hai lô vịt thí nghiệm và đối chứng đều có khối lượng trứng tăng 

dần theo độ tuổi. Trong đó, khối lượng trứng thấp nhất ở tuần tuổi 1-4, lô thí nghiệm có khối 

lượng trứng là 74,8 g, còn lô đối chứng có khối lượng là 72,8 g. Khối lượng trứng cao nhất ở 

tuần tuổi thứ 9-12 ở lô thí nghiệm là 77,8 g, còn lô đối chứng là 75,8 g. Khối lượng trứng 

trung bình ở 2 lô đạt: lô thí nghiệm là 76,46 g trong khi lô đối chứng đạt là 74,8 g.  
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Khối lượng và độ đồng đều tăng dần qua các tuần tuổi. Ở tuần 1-4 và 5-8 khối lượng trứng 

giữa 2 lô là tương đồng nhau do chế phẩm không có ảnh hưởng nhiều đến khối lượng khi mới 

sử dụng. Tuần 9-12 qua thời gian dùng chế phẩm khối lượng trứng đã có sự chênh lệch đáng 

kể giữa 2 lô, khối lượng trứng ở lô thí nghiệm là 77,8 g/quả trong khi lô đối chứng là 75,8 

g/quả. Sự chênh lệch về khối lượng liên tục được duy trì ở các tuần sau. Như vậy chế phẩm 

Probiotic Actisaf có ảnh hưởng đến khối lượng trứng vịt, càng sử dụng lâu dài kết quả càng rõ 

rệt, trứng đồng đều hơn. 

Khối lượng lòng trắng trứng và vỏ trứng của vịt ở lô thí nghiệm có bổ sung chế phẩm lớn hơn 

so với lô đối chứng, tuy nhiên không khác nhau (P > 0,05). Tuy nhiên khối lượng trung bình 

lòng đỏ trứng ở lô thí nghiệm lớn hơn 1,16g so với lô đối chứng. 

Sự tăng dần về khối lượng trứng theo lứa tuổi là phù hợp với quy luật sinh học của gia cầm 

(Phùng Đức Tiến và cs., 2019). Suswoyo và Rosidi (2016) nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm 

Probiotic tại trại vịt ở Indonesia cho kết quả ở đàn vịt thí nghiệm cho khối lượng trứng trung 

bình cao hơn, tăng tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ vỏ trứng. Các kết quả chứng tỏ chế phẩm sinh học chứa 

lợi khuẩn có tác dụng kích kích làm tăng khối lượng trứng và tỷ lệ lòng đỏ trứng gia cầm 

(Gusti và cs., 2019). 

 Bảng 3. Khối lượng các thành phần của trứng vịt thí nghiệm (g)  

Tuần 

Lô đối chứng (N=100) Lô thí nghiệm (N=100) 

Mean ± SE Mean ± SE 

KL   

trứng (g) 

KL lòng 

trắng (g) 

KL lòng 

đỏ (g) 

KL vỏ 

(g) 

KL trứng 

(g) 

KL lòng 

trắng (g) 

KL lòng 

đỏ (g) 

KL vỏ 

(g) 

1-4 
72,8 

±0,98 

40,63 

±0,34 

21,9 

±0,29 

10,27 

±0,18 

74,8 

±1,15 

40,28 

±0,37 

23,95 

±0,32 

10,57 

±0,19 

5-8 
75,6 

±0,95 

41,27 

±0,38 

24,52 

±0,31 

9,81 

±0,16 

76,9 

±1,12 

41,67 

±0,29 

25,9 

±0,30 

9,33 

±0,15 

9-12 
75,8 

±1,15 

41,89 

±0,37 

23,78 

±0,38 

10,13 

±0,17 

77,8 

±0,99 

42,2 

±0,32 

25,24 

±0,27 

10,36 

±0,14 

13-16 
74,6 

±1,12 

41,17 

±0,42 

23,86 

±0,27 

9,37 

±0,12 

76,8 

±1,18 

41,29 

±0,28 

25,58 

±0,29 

10,23 

±0,18 

17-20 
75,4 

±1,13 

41,57 

±0,40 

24,19 

±0,28 

9,64 

±0,15 

76,6 

±1,16 

41,37 

±0,34 

24,91 

±0,31 

10,32 

±0,21 

21-24 
74,8 

±0,94 

40,57 

±0,41 

23,96 

±0,32 

10,27 

±0,14 

76,4 

±1,17 

41,68 

±0,31 

24,56 

±0,28 

10,16 

±0,16 

25-28 
74,6 

±0,96 

41,17 

±0,39 

23,86 

±0,28 

9,57 

±0,16 

75,9 

±1,10 

41,98 

±0,36 

24,02 

±0,26 

9,9 

±0,15 

Trung bình 74,8
b 41,18 23,72

d 9,87 76,46
a 41,50 24,88

c 10,12 

Ghi chú: Các giá trị được ký hiệu trong cùng hàng (a–b) và (c-d) thể hiện sự sai khác về mặt thống kê ở p 0,05; 

KL: Khối lượng 

Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến chất lượng trứng 

Chất lượng trứng là yếu tố quan trọng, đặc trưng cho mỗi giống gia cầm, các giống gia cầm 

khác nhau thì chất lượng trứng cũng khác nhau. Chất lượng trứng gia cầm còn liên quan đến 
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sức sản xuất của gia cầm. Để thấy được ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến chất 

lượng trứng của vịt thí nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng 

trứng thương phẩm của vịt thí nghiệm. Kết quả được thể hiện tại Bảng 4. 

Bảng 4. Chất lượng trứng của vịt thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Lô đối chứng (N=30) Lô thí nghiệm (N=30) 

Mean SE Mean SE 

Chỉ số hình thái trứng (mm) 1,35 0,23 1,38 0,20 

Chỉ số lòng đỏ (mm) 0,41
b 

0,92 0,45
a 

0,75 

Chỉ số lòng trắng (mm) 0,10 0,09 0,11 0,08 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 31,72
b 

1,18 32,52
a 

1,11 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 55,06
a 

1,16 54,24
b 

0,85 

Tỷ lệ vỏ (%) 13,19 0,40 13,23 0,38 

Độ dày vỏ (mm) 0,38 0,004 0,41 0,003 

Đơn vị Haugh (Hu) 85,67
b 

1,83 87,92
a 

1,68 

Ghi chú: Các giá trị được ký hiệu trong cùng hàng (a–b) thể hiện sự sai khác về mặt thống kê ở p  0,01;  

Kết quả bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu chất lượng trứng gồm chỉ số hình thái trứng, chỉ số 

lòng trắng, tỷ lệ vỏ và độ dày vỏ của trứng vịt ở lô thí nghiệm đều cao hơn trứng vịt ở lô đối 

chứng. Tuy nhiên sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P > 0,01). Trong khi, có sự khác 

nhau về chỉ số lòng đỏ, tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng và đơn vị Haugh của trứng vịt giữa lô thí 

nghiệm và lô đối chứng. 

Chỉ số lòng đỏ trứng vịt ở lô thí nghiệm bổ sung chế phẩm lớn hơn lô đối chứng là 0,04mm, 

tỷ lệ lòng đỏ của trứng vịt ở lô thí nghiệm lớn hơn lô đối chứng là 0,8%. Điều đó chứng tỏ chế 

phẩm có tác dụng tăng tỷ lệ lòng đỏ trứng vịt. Khi bổ sung chế phẩm Probiotic Actisaf đã làm 

tế bào trứng tăng sinh nên tỷ lệ lòng đỏ tăng lên, qua đó làm tăng chất lượng trứng (Shini và 

cs., 2013). Chính các lợi khuẩn được bổ sung trong đường tiêu hoá giúp cho quá trình tiêu 

hóa, hấp thu thức ăn của vịt tốt hơn, góp phần làm tăng khả năng sản xuất nói chung và năng 

suất, chất lượng trứng nói riêng (Suswoho và Rosidi, 2016; Gusti và cs., 2019). 

Tỷ lệ vỏ và độ dày vỏ của trứng vịt ở lô thí nghiệm có bổ sung chế phẩm cao hơn so lô đối 

chứng, cho thấy chế phẩm có tác dụng làm vỏ dày hơn, tăng độ vững chắc của trứng, điều này 

có tác dụng trong làm trứng giống và hạn chế hỏng khi vận chuyển (Yörük và cs., 2004; Gusti 

và cs., 2019). 

Đơn vị Haugh của trứng vịt ở cả hai lô đều thuộc tiêu chuẩn trứng rất tốt, trứng vịt ở lô thí 

nghiệm có đơn vị Haugh cao hơn lô đối chứng 2,25 Hu. 

Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2019), khi so với tổng khối lượng trứng thì vỏ chiếm 10 - 

11,6%, lòng trắng chiếm 57 - 60% và lòng đỏ chiếm 30 - 34%. Khi chỉ số này xuống dưới 

0,33 tức lòng đỏ bị biến dạng, chỉ số lòng đỏ ít biến dạng hơn chỉ số lòng trắng và chỉ số 

lòng đỏ bị giảm từ 0,25 - 0,29 nếu bị tăng nhiệt độ và bảo quản lâu dài. Như vậy có thể 

thấy, bổ sung chế phẩm Probiotic Actisaf vào khẩu phần ăn đã làm tăng chất lượng của 

trứng, tăng tỷ lệ lòng đỏ trứng đem lại lợi ích cho người chăn nuôi, phù hợp với thị hiếu 

của người tiêu dùng. 
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Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở 

Bảng 5. Tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở của vịt thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Lô đối chứng Lô thí nghiệm 

Mean SE Mean SE 

Tổng trứng vào ấp (quả) 8395  8737  

Tỷ lệ phôi (%)  94,56
b 

1,28 95,89
a 

1,31 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%) 81,27
b 

1,06 84,16
a 

1,52 

Tỷ lệ nở/tổng phôi (%) 85,39
b 

2,14 89,72
a 

2,08 

Tỷ lệ nở loại 1/tổng trứng ấp (%) 78,28
b 

1,65 81,43
a 

1,38 

Ghi chú: Các giá trị được ký hiệu trong cùng hàng (a–b) thể hiện sự sai khác về mặt thống kê ở p  0,05;  

Kết quả tại Bảng 5, các chỉ số về tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở của trứng vịt ở lô thí nghiệm bổ sung chế 

phẩm đều cao hơn lô đối chứng. Tỷ lệ phôi ở lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng là 1,33%; tỷ 

lệ nở/tổng trứng ấp ở lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng là 2,89%; tỷ lệ nở/tổng phôi ở lô thí 

nghiệm cao hơn lô đối chứng là 4,33%; tỷ lệ nở loại 1/tổng trứng ấp ở lô thí nghiệm cao hơn 

lô đối chứng là 3,15%. Kết quả trên chứng tỏ, chế phẩm Probiotic Actisaf có tác dụng làm 

tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở của trứng vịt. 

Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2019), khảo sát chỉ tiêu tỷ lệ phôi và ấp nở ở vịt Star 53 cho 

thấy, tỷ lệ phôi là 94,51 - 94,53%; tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,63 - 83,42%; tỷ lệ nở/tổng phôi 

85,30 - 88,27%; tỷ lệ nở loại 1/tổng trứng ấp 77,34 - 80,48%. Như vậy kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi tương đương và phù hợp với kết quả nghiên cứu trên. 

KẾT LUẬN 

Chế phẩm Probiotic Actisaf có tác dụng làm tăng năng suất trứng vịt trung bình 48,85 

quả/tuần; 

Chế phẩm có tác dụng làm tăng tỷ lệ đẻ của vịt 2,90%; Giảm tiêu tốn thức ăn 0,14kg/10 quả 

trứng; 

Chế phẩm có tác dụng làm tăng khối lượng trứng vịt 1,66g; tăng tỷ lệ lòng đỏ, chỉ số lòng 

đỏ, tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở trứng vịt. 
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ABSTRACT 

Effects of Probiotic Actisaf bioproduct on the reproduction of ducks Star 53 

The study aimed to evaluate the effects of Actisaf product (Saccharomyces cerevisiae sc 47) supplemented on 

egg yield and egg quanlity of layer Star 53 ducks. The study was carried out from August, 2019 to February, 

2020 at the duck farm of Hai Thinh feed joint stock company, Quang Yen town branch, Quang Ninh province. In 

this experiment, 600 ducks were devided into two groups (experimental group supplemented bioproduct 

Probiotic Actisaf with the rate of 0.5g/kg feed and control group not used), with 3 replicates and 100 

ducks/replicate. The results demonstrated that, the average of egg yield per laying duck in experimental group 

was higher 48.85 eggs/week/240 ducks as compare to control group, the rate of egg-lay in experimental group 

showed higher 2.90%. The average of egg weight in experimental group was 76.46 g/egg, whereas 74.80 g/egg 

in control group. The rate of egg shell, egg yolk in experimental group also showed higher than control group, 

while egg-thick and egg shaped between two groups showed no different significance (p>0.01). Feed conversion 

ratio/10 eggs in experimental group reduced 0.39kg as compare with control group. The rate of embryo and 

hatching in experimental group showed higher than in control group. In conclusion, supplementation of Actisaf 

product showed good effiency in increasing of egg yield, rate of egg shell, rate of egg yolk, embryo and 

hatching, contributed in improvement of egg production and egg quality in layer ducks. 

Keywords: Actisaf, quanlity, yield, Star 53, eggs, ducks 
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